


PHẦN I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

1.3 Thông tư này hướng dẫn việc trang bị xe ô tô phục vụ công tác theo 
tiêu chuẩn, định mức quy định cho các chức danh lãnh đạo; chế độ khoán kinh 
phí và sử dụng dịch vụ cung ứng xe của thị trường đảm bảo phương tiện đi lại 
cho các chức danh có tiêu chuẩn; chế độ trang bị, quản lý sử dụng phương tiện 
đi lại phục vụ công tác trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị - xã hội được ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động, đơn 
vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của nhà 
nước (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị, tổ chức) và các công ty do Nhà 
nước năm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

2 4 Xe ô tô thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này là xe ô tô phục vụ 
công tác từ 16 chỗ ngồi trở xuống và xe ô tô chuyên dùng (gọi chung là xe ô tô) 
được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, có nguồn gốc ngân sách 
nhà nước và nguồn vốn của công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (kể 
cả nguồn vốn vay, viện trợ, quà biếu của các tổ chức cá nhân trong và ngoài 
nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp 
luật). 

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 
Căn cứ Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chỉnh phủ về việc ban 
hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chỉnh phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng 
Chỉnh phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi 
lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước; 

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 
103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 
07/5/2007 của Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản 
lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty 
nhà nước (sau đây gọi tắt là Thông tư số 103/2007/TT-BTC) như sau: 
3 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 
tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 
29 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/20Ọ7/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mưc và chế độ quản 
lý, sử dựng phương tiện đi lại trong cơ quan nha nươc, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty 
nhà nước, co hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 
4 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 
tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 
29 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản 
lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty 
nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. 
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3.5 Đối với xe ô tô trên 16 chỗ ngồi, xe chở khách, xe ô tô tải, trường hợp 
xác định là xe ó tô chuyên dùng thì được trang bị, quản lý, sử dụng theo hướng 
dẫn tại Thông tư này. 

4. Đối với xe ô tô phục vụ công tác tại các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ 
trang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ công an căn cứ vào Quy định 
tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, đặc điểm hoạt động của các cơ quan, đơn vị 
thuộc phạm vi quản lý để xây dựng tiêu chuẩn định mức, quy chế quản lý, sử 
dụng xe phục vụ công tác trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành. 

5 Đối với xe ô tô phục vụ lễ tân, đối ngoại Nhà nước thực hiện theo quy 
định riêng của Thủ tướng Chính phủ. 

PHẦN II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1.6 Hướng dẫn việc trang bị, thay thế xe ô tô cho các chức danh quy định 
tại Điều 8, Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-
TTg như sau: 

1. Các trường hợp được trang bị thay thế gồm: 
a) Xe ô tô đã qua thời gian sử dụng (trên 10 năm) theo chế độ quản lý, tính 

hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập 
và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 
số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính mà không thể tiếp tục sử 
dụng. 

b) Xe ô tô đã sử dụng ít nhất 250.000 Km (đối với miền núi, vùng sâu, vùng 
xa, vùng hải đảo và vùng đặc biệt khó khăn là 200.000 km) mà không thể tiếp 
tục sử dụng. 

c) Xe ô tô có giá trị còn lại trên sổ sách kế toán dưới 20% nguyên giá 
nhung bị hư hỏng và phải sửa chữa lớn mới đảm bảo an toàn khỉ vận hành theo 
kiểm định của cơ quan có chức năng của nhà nước. 

d) Xe ô tô đã điều chuyển theo đúng thẩm quyền cho các cơ quan, đơn vị, 
tổ chức khác để mang lại hiệu quả sử dụng cao hơn. 

Việc trang bị thay thế xe ô tô phục vụ công tác không được vượt quá số xe 
ô tô mà cơ quan, đơn vị, tổ chức có trước khi thực hiện việc xử lý xe ô tô quy 
định tại điểm a, b, c và d khoản này. 

5 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 
tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 
29 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản 
lý, sừ dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty 
nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. 
6 Mục này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 
14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC 
ngày 29 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 
tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuân, định mức và chê 
độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và 
công ty nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. 
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2. Việc trang bị thay thế xe ô tô được thực hiện dưới 02 hình thức: 
a) Nhận điều chuyển xe ô tô từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác; 
b) Mua mới, nếu không có xe ô tô để nhận điều chuyển. 
3. Trường hợp thanh lý theo hình thức bán thì số tiền bán xe sau khi trừ đi 

các chi phí hợp lý liên quan có hóa đơn, chứng từ theo quy định được xử lý như 
sau: nộp vào ngân sách nhà nước đối với các cơ quan hành chính và ban quản 
lý dự án đâu tư xây dựng công trình của nhà nước; bổ sung vào Quỹ phát triển 
hoạt động sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

II Hướng dẫn quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg như sau: 

1. Đối với Ban Quản lý dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA) hoặc vốn viện trợ nước ngoài thực hiện theo quy định của Hiệp 
định đã ký kết. Trường hợp Điều khoản của Hiệp định không ghi cụ thể giá mua 
xe thì căn cứ theo đối tượng sử dụng xe, Ban quản lý dự án được mua xe theo 
tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông 
tư này. 

2.7 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm quốc 
gia; các dự án đầu tư nhóm A, nhóm B theo tuyến, thực hiện trên địa bàn từ hai 
(02) tỉnh, thành phố trở lên hoặc dự án triển khai trên địa bàn vùng sâu, vùng 
xa, vùng hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thuộc danh mục 
các địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng các chức 
danh lãnh đạo không đủ mức hệ số phụ cấp lãnh đạo theo quy định tại khoản 1 
Điều 10 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg thì cũng 
được trang bị xe ô tô từ nguồn xe điều chuyển để phục vụ công tác. Trường hợp 
không có xe điều chuyển thì được mua mới xe ô tô; mức giá tối đa 720 triệu 
đồng/xe. Đối với địa bàn phải mua xe 2 cầu thì mức giá tối đa 1.040 triệu 
đồng/xe. Nguồn kinh phí mua xe bố trí từ kinh phí hoạt động của Ban quản lý dự 
án được cấp có thẩm quyển giao. 

3. Trên cơ sở đề nghị của Ban Quản lý dự án, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương sau khi 
có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính, quyết định số lượng xe ô tô 
được sử dụng đối với từng Ban quản lý dự án thuộc trung ương quản lý. Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số lượng xe ô tô được sử dụng đối với 
từng Ban quản lý dự án thuộc địa phương quản lý sau khi có ý kiến của Thường 
trực Hội đồng nhân dân tỉnh. 

7 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 
tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 
29 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/20Ọ7/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mưc và chế độ quản 
lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty 
nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01 thang 3 năm 2011. 

4 



4. Xe ô tô phục vụ hoạt động Ban quản lý dự án sau khi kết thúc dự án 
phải thực hiện xử lý kịp thời theo các quy định hiện hành về quản lý và xử lý tài 
sản của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

III. Hướng dẫn quy định tại Điều 11 Quy định ban hành kèm theo 
Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg như sau: 

1. Xe chuyên dùng quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg bao gồm: 

a) Xe gắn kèm trang thiết bị chuyên dùng hoặc có cấu tạo theo yêu cầu 
chuyên môn nghiệp vụ như: xe cứu thương, xe cứu hoả, xe chở tiền, xe chở 
phạm nhân, xe quét đường, xe phun nước, xe chở rác, xe ép rác, xe sửa chữa lưu 
động, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe thu phát điện báo, xe sửa chữa điện, xe 
kéo, xe cần cẩu,... 

b) Xe sử dụng cho nhiệm vụ đặc thù của ngành, lĩnh vực như: xe thanh tra 
giao thông, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe hộ đê, xe tập lái, xe chở diễn 
viên đi biểu diễn, xe chở vận động viên đi luyện tập và thi đấu,... có dấu hiệu 
riêng được in rõ trên thành xe, ngoài nhiệm vụ quy định không được sử dụng 
cho việc khác. 

c) Xe sử dụng cho các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách theo yêu cầu thực hiện 
nhiệm vụ chính trị - xã hội mà không thực hiện được việc thuê xe hoặc thuê xe 
không có hiệu quả như: xe phòng chống dịch, xe kiểm lâm, xe phòng chống lụt 
bão, xe chống buôn lậu, 

2.8 Căn cứ dự toán ngân sách được duyệt hàng năm, Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương 
quyết định việc mua sắm, trang bị xe ô tô chuyên dùng (số lượng, chủng loại, 
mức giá) đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở số lượng, 
chủng loại xe chuyên dùng đã thoả thuận với Bộ Tài chính; Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định việc mua sắm, trang bị xe ô tô chuyên dùng (số 
lượng, chủng loại, mức giá) đối với các cơ quan, đon vị thuộc phạm vi quản lý 
trên cơ sở số lượng, chủng loại xe chuyên dùng đã được Thường trực Hội đồng 
nhân dân chấp thuận. 

3 Căn cứ vào hoạt động cụ thể của từng cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp có yêu cầu trang bị xe chuyên dùng, định mức và dự toán ngân sách được 
duyệt; hàng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương quyết định việc mua sắm, trang bị xe ô tô 
chuyên dùng theo quy định hiện hành đối với các cơ quan, đơn vị thuộc trung 
ương quản lý; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với các cơ 
quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý. 

8 Khoản này được sửa đổi theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 
tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư sô 103/2007/TT-BTC ngày 
29 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/20Ọ7/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 
năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản 
lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nha nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty 
nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01 thang 3 năm 2011. 
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4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan khác ở trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy chế 
quản lý, sử dụng xe ô tô chuyên dùng để áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý nhằm đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. 

IV.9 Hướng dẫn về giá mua xe theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 1 
Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg như sau: 

1. Trường hợp có nhu cầu cần thiết phải trang bị xe ô tô cho các chức danh 
có tiêu chuẩn và xe phục vụ công tác cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập, công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có giá cao hơn 
mức giá quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg thì Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan 
khác ở Trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên hoặc Chủ tịch Công ty xem xét, quyết định; song mức vượt tối đa 
không quá 5% so với mức giả quy định. 

2. Trong các trường hợp sau đây Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định trang bị xe có giá cao hơn mức quy định tại khoản 
3 Điều 1 Quyết định số 61/2010/QĐ-TTg song mức vượt tối đa không quá 15% 
sau khi có ý kiên thông nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính: 

- Trường hợp mua xe 02 cầu phục vụ công tác của các đồng chí lãnh đạo 
quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg. 

- Trường hợp mua xe ô tô phục vụ công tác đối ngoại. 
" Hướng dẫn việc trang bị, thay thế xe ô tồ của công ty do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ quy định tại Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
59/2007/QĐ-TTg như sau:10 

1. Các chức danh được sử dụng 01 xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm 
việc hàng ngày và đi công tác; mức giá mua tối đa 840 triệu đồng/xe gồm: Chủ 
tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của Công ty mẹ - Tập đoàn kỉnh tế nhà 
nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập hoặc quyết định chuyển đổi 
từ Công ty nhà nước (sau đây gọi chung là quyết định thành lập) và các chức 
danh tương đương. 

2. Các chức danh được sử dụng xe ô tô khi đi công tác (không bố trí xe đưa 
đón từ nơi ở đên nơi làm việc); mức giá mua toi đa 720 triệu đồng/xe gồm: 

9 Mục này được sửa đổi theo quy định tại Điệu 6 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 
01 năm 2011 của Bộ Tài chinh sửa đôi, bộ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29 
tháng 8 năm 2007 hướng dân thực hiện Quyêt định sô 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/tháng 5 năm 
2007 của Thủ tướng Chinh phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức va chế độ quản lý, 
sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nlĩà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và cống ty nha 
nước, có hiệu lực tư ngày 01 thang 3 năm 2011. 

10 Nội dung này đã được bổ sung theo quy định tai Điều 3 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 
14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chinh sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC 
ngày 29 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 
tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuân, định mức và chê 
độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nha nươc, đơn vị sự nghỉệp công lập và 
công ty nhà nước, có hiệu lực tư ngày 01 thang 3 năm 2011. 
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a) Ủy viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc của Công ty mẹ - Tập 
đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các 
chức danh tương đương; 

b) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Uỷ viên Hội đồng thành viên, Tổng giảm 
đốc, Phó Tổng giám đốc công ty mẹ - Tổng công ty do Bộ, cơ quan ngang bộ, 
ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và các chức danh tương đương; 

c) Chủ tịch Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), Giám đốc, Phó giảm 
đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ, Bộ, 
cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập và các chức 
danh tương đương. 

3. Xe ô tô phục vụ công tác chung phục vụ hoạt động kinh doanh của công 
ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điểu lệ được trang bị với giá mua tối đa 
không vượt quá 720 triệu đồng/xe, nếu phải mua xe 02 cầu không vượt quá 
1.040 triệu đồng/xe. 

4. Việc trang bị thay thế xe ô tô phục vụ công tác tại các công ty do Nhà 
nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về 
quản lý tài sản tại doanh nghiệp và khả năng tài chính của công ty do Hội đồng 
thành viên hoặc Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà 
nước làm chủ sở hữu quyết định 

PHẦN III 
Cơ CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ 

PHỤC VỤ CÔNG TÁC 

I. Chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác cho các 
chức danh quy định tại Điều 6, 7, 8, 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
59/2007/QĐ-TTg được hướng dẫn cụ thể như sau: 

1. Đối với các chức danh quy định tại Điều 6 và khoản 1 Điều 9 Quy định 
ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg có điều kiện và tự nguyện 
đăng ký tự túc phương tiện thì Thủ trưởng đơn vị quyết định việc khoán kinh phí 
sử dụng phương tiện đi lại cho chức danh theo từng công đoạn: đưa đón hàng 
ngày từ nơi ở đến nơi làm việc; đi công tác; đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc 
và đi công tác. 

Số tiền khoán được chi trả cùng với kỳ trả lương của đơn vị cho từng chức 
danh đã đăng ký thực hiện khoán. Đơn giá khoán là đơn giá thuê xe do Sở Tài 
chính thông báo sát với đơn giá thuê xe ở địa bàn địa phương. Mức khoán cho 
từng chức danh trong cơ quan do thủ trưởng cơ quan quyết định theo nguyên tắc 
sau: 

a) Trường hợp chức danh đăng ký khoán kinh phí đưa đón từ nơi ở đến 
nơi làm việc hàng ngày thì mức khoán được xác định như sau: 

Mức khoán đưa đón (MKđđ) = Đơn giá khoán X số km khoán X 4 
lượt X 22 ngày, trong đó: 
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- Số km khoán là khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc của từng chức 
danh có tiêu chuẩn sử dụng xe đưa đón, do thủ trưởng cơ quan xác định. 

- 4 lượt: bao gồm 2 lượt đón đi và 2 lượt đưa về trong một ngày làm việc. 
- 22 ngày: là số ngày làm việc hàng tháng theo quy định của Bộ Luật Lao 

động. 
b) Trường hợp chức danh đăng ký khoán đi công tác thì mức khoán được 

xác định như sau: 
Mức khoán đi công tác (MKct) = Đơn giá khoán X số km thực tế đi 

công tác hàng tháng của từng chức danh. 
Số km thực tế đi công tác hàng tháng của từng chức danh được xác định 

trên cơ sở lịch trình công tác thực tế của chức danh được Thủ trưởng cơ quan, 
đơn vị xác nhận. 

c) Trường hợp chức danh nhận khoán toàn bộ đưa đón từ nơi ở đến nơi 
làm việc và đi công tác thì mức khoán được tổng hợp từ hai mức khoán trên. 

Mức khoán toàn bộ (MK tb)= MKđđ + MKct 
2. Đối với các chức danh quy định tại Điều 7 và Điều 8 Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg, căn cứ vào mô hình tổ chức, 
quản lý số xe hiện có theo quyết định của cấp có thẩm quyền, tình hình cung cấp 
dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường và khả năng ngân sách, Thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị quyết định bố trí phương tiện đi lại phục vụ công tác cho các chức 
danh này theo các hình thức sau: 

- Sử dụng số xe hiện có của cơ quan; 
- Thuê xe của các tổ chức cung ứng dịch vụ; 
- Khoán kinh phí đế tự túc phương tiện đi lại. 
Kinh phí sử dụng phương tiện đi lại phục vụ công tác cho các chức danh 

có tiêu chuẩn sử dụng xe được bố trí trong dự toán ngân sách được giao và xác 
định cho từng trường họp cụ thể như sau: 

a) Trường hơp sử dụng số xe hiện có của cơ quan: 
Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng khung 

giá sử dụng xe (quy định mức giá tối đa, tối thiểu cho 1 km sử dụng đối với từng 
loại xe theo dung tích và số chỗ ngồi) để áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc 
địa phương và trung ương quản lý trên địa bàn trong trường hợp sử dụng số xe 
hiện có; khung giá sử dụng xe được xây dựng trên cơ sở khảo sát giá thị trường, 
tính toán các yếu tố chi phí sử dụng xe hợp lý thời kỳ trước (không bao gồm 
khấu hao xe), trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và điều chỉnh 
khi các yếu tố chi phí có biến động làm chi phí sử dụng xe tăng hoặc giảm trên 
20%. 

- Căn cứ vào khung giá sử dụng xe do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định, Thủ trưởng đơn vị quy định đơn giá khoán cho từng xe để làm cơ sở 
thanh toán chi phí sử dụng xe theo số km thực tế sử dụng cho các đối tượng có 
tiêu chuẩn. 
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- Các cơ quan, đơn vị thực hiện mở sổ sách kế toán theo dõi chi phí sử 
dụng thực tế (không bao gồm chi phí khấu hao) đối với từng đầu xe bao gồm: 
tiền lương lái xe, chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa xe (bao gồm cả chi phí sửa 
chữa lớn được phân bổ hợp lý) và các chi phí liên quan đến vận hành, sử dụng 
xe. Chi phí thực tế sử dụng xe được công khai hàng năm cùng với việc công 
khai sử dụng kinh phí chung của cơ quan. 

- Việc xử lý số tiền chênh lệch giữa số chi theo mức khoán và chi phí thực 
tế hàng năm thực hiện theo quy chế của từng cơ quan hành chính, đơn vị sự 
nghiệp trên cơ sở cơ chế tài chính hiện hành. 

b) Trường hợp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chọn phương thức thuê xe của 
các tổ chức cung ứng dịch vụ phương tiện đi lại trên thị trường để phục vụ công 
tác cho các chức danh có tiêu chuẩn thì thực hiện thanh toán chi phí sử dụng xe 
theo Hợp đồng kinh tế ký kết với tổ chức cung cấp dịch vụ theo hoá đơn song 
không cao hơn đơn giá thuê xe theo giá thị trường do Sở Tài chính thông báo. 

c) Trường hợp cá nhân nhận khoán để tự túc phương tiện để đi công tác 
thì mức khoán được tính bằng công thức: MK ct = Đơn giá khoán X số km bình 
quân đi công tác trong tháng của từng chức danh, trong đó đơn giá khoán là 
đơn giá thuê xe theo giá thị trường theo thông báo của Sở Tài chính. 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào các số liệu thống kê của kỳ trước, tần suất 
đi công tác hàng tháng của mỗi chức danh để xác định số km bình quân hàng 
tháng cho từng chức danh. 

II Tổ chức, sắp xếp, quản lý số xe hiện có tại cơ quan đon vị quy định tại 
Điều 18 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg được hướng 
dẫn cụ thể như sau: 

1. Đối với số xe ô tô phục vụ cho các chức danh có tiêu chuẩn được trang 
bị xe quy định tại Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
59/2007/QĐ-TTg được quản lý tại từng cơ quan, đơn vị và được thực hiện hạch 
toán chi phí sử dụng, số km sử dụng thực tế của từng xe để thực hiện công khai 
hàng năm cùng với việc công khai sử dụng kinh phí chung của cơ quan. 

2. Đối với số xe ô tô phục vụ công tác chung được trang bị trước ngày 
Quyết định số 59/2007/ QĐ-TTg có hiệu lực thi hành và xe ô tô phục vụ các chức 
danh có tiêu chuẩn sử dụng xe mới trang bị; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào số lượng xe, trình độ quản lý và khả năng cung ứng 
dịch vụ phương tiện đi lại của thị trường để tổ chức quản lý, sử dụng đảm bảo 
hiệu quả, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu công tác của cơ quan, đơn vị theo một trong 
hai phương thức: 

- Giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp tục quản lý, sử dụng số xe đã được 
trang bị; 

- Tập trung số xe hiện có của các cơ quan, đơn vị thành một hoặc một số 
đầu mối (theo mô hình đơn vị sự nghiệp có thu) để phục vụ chung cho các cơ 
quan đơn vị có nhu cầu trên địa bàn. 
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Thủ trưởng cơ quan, đon vị được giao quản lý, sử dụng xe có trách nhiệm 
xây dựng Quy chế sử dụng xe ô tô phục vụ công tác trong đó quy định rõ việc 
thuê phương tiện đi lại phục vụ công tác (thuê xe của các cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp khác hoặc dịch vụ của thị trường). 

Trường hợp cần cung cấp dịch vụ cho các cá nhân trong cơ quan và các 
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác có nhu cầu phục vụ công tác, Thủ 
trưởng cơ quan, đơn vị xác định đơn giá dịch vụ theo nguyên tắc đảm bảo chi 
phí và thực hiện hạch toán số tiền thu được theo quy định; đồng thời trong Quy 
chế sử dụng xe phải quy định rõ đối tượng được cung cấp. dịch vụ, đơn giá cho 
thuê xe và cơ chế sử dụng nguồn thu từ việc cung cấp dịch vụ theo cơ chế hiện 
hành. 

3. Riêng xe ô tô của Văn phòng trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch 
nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ không thực hiện cung cấp 
dịch vụ cho các cá nhân trong cơ quan cũng như các cơ quan hành chính, đơn vị 
sự nghiệp khác; việc quản lý, sử dụng xe ô tô tại các cơ quan này thực hiện theo 
quy định tại điểm 1 Mục này. 

4. Người lao động dôi dư trong quá trình tổ chức, sắp xếp theo mô hình 
mới và do số xe ô tô giảm dần (không được mua thay thế) theo quy định tại 
Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này, được giải quyết 
theo chế độ tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 

III. Việc quản lý sử dụng xe chuyên dùng quy định tại Điều 11 Quy 
định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg được hướng dẫn 
cụ thể như sau: 

• 

1. Xe chuyên dùng trang bị theo quy định tại Điều 11 Quy định ban hành 
kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ- TTg được giao quản lý tại các cơ quan 
hành chính, đơn vị sự nghiệp để sử dụng cho nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

2. Từng cơ quan, đơn vị được giao quản lý xe chuyên dùng phải xây dựng 
quy chế quản lý sử dụng xe, đơn giá sử dụng (đồng/ km) của từng loại xe trình 
cấp giao dự toán phê duyệt để thực hiện thanh toán và hạch toán chi phí sử dụng 
cho từng đâu xe. Quy chế sử dụng xe, đơn giá sử dụng xe và chi phí sử dụng 
thực tế xe chuyên dùng của cơ quan đơn vị phải thực hiện công khai cùng với 
việc công khai sử dụng kinh phí hàng năm của cơ quan. 

PHẦN IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC Bộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

l Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ 
quan khác ở trung ương có trách nhiệm : 

- Căn cứ vào dự toán ngân sách được giao, quyết định việc trang bị xe ô 
tô cho các đơn vị mới thành lập và các chức danh có tiêu chuẩn trang bị xe quy 
định tại Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ- TTg 
và hướng dẫn tại Thông tư này. 
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- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý căn cứ vào khung giá sử 
dụng xe do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại điểm a, khoản 2, mục I 
Phần III để xây dựng quy chế quản lý, sử dụng xe theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

- Tổ chức, quản lý số xe hiện có theo quy định tại Điều 18 Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này. 

- Rà soát lại số xe đã được trang bị của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý để quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định điều chuyển 
theo thẩm quyền số xe của các dự án đã kết thúc, xe của các cơ quan, đơn vị 
không có nhu cầu sử dụng cho các đơn vị chưa được trang bị xe ô tô phục vụ 
công tác; kiểm tra việc mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ 
công tác của các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý để phát hiện xử lý hoặc 
báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các sai phạm theo quy định tại Điều 22 
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn tại 
Thông tư này. 

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính phối họp với các Sở, ngành 
có liên quan: 

- Xây dựng đơn giá thuê xe ở địa bàn địa phương sau khi Thông tư này có 
hiệu lực thi hành; điều chỉnh đơn giá thuê xe khi giá thị trường có biến động trên 
20% trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định để các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn làm căn cứ tính toán mức chi trả cho các chức danh quy định tại 
Điều 6 và khoản 1 Điều 9 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 
59/2007/QĐ-TTg khi đăng ký thực hiện khoán. 

- Xây dựng khung giá sử dụng xe trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định ban hành làm cơ sở cho các co quan, đơn vị trên địa bàn quyết định 
đơn giá khoán cho từng xe hiện có đang sử dụng, hạch toán và công khai chi phí 
sử dụng xe theo quy địnhệ 

- Căn cứ nhu cầu trang bị xe ô tô cho các đơn vị mới thành lập và các chức 
danh có tiêu chuẩn trang bị xe quy định tại Điều 12 Quy định ban hành kèm theo 
Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này bố trí trong dự 
toán ngân sách hàng năm trình cấp có thẩm quyền quyết định và giao cho các cơ 
quan, đơn vị thuộc địa phương thực hiện. 

- Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức, quản lý số xe hiện có trình cấp 
có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 18 Quy định ban hành kèm 
theo Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này. 

- Rà soát lại số xe đã được trang bị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa 
phương quản lý để đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chuyển số 
xe của các dự án đã kêt thúc, xe của các cơ quan, đơn vị không có nhu câu sử 
dụng cho các đơn vị chưa được trang bị xe ô tô phục vụ công tác; kiếm tra việc 
mua sắm, trang bị, quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan 
đơn vị thuộc địa phương quản lý; phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp 
thời các sai phạm theo quy định tại Điều 22 Bản Quy định ban hành kèm theo 
Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này. 
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PHẢN V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN77 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong 
quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, 
địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./. 

1 Điều 7 Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 8 năm 2007 hướng dẫn thực hiện 
Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 
tháng 3 năm 2011 quy định như sau: 
"Điều 7. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2011. 
2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương 
và địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./." 

Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 31 /VBHN-BTC 

Nơi nhận: 
- VPCP (để đăng Công báo); 
- Cổng thông tin điện tử cùa BTC; 
- Lưu: VT, QLCS. 

XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHÁT 
Hà Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2014 

TRƯỞNG 

Nguyễn Hữu Chí 
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